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                                                   BÁO CÁO

             TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW, NGÀY 24/5/2005   CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.
Thực hiện công văn số 1779/UBND - NC ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Sở Công Thương tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả như sau: 
 I. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết. 
        1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết :
        Sau khi có Nghị quyết số 48- NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Sở Công Thương  đã kịp thời tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Qua đó, nhận thức của mỗi cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết được nâng lên và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong những năm qua. 
· Trên cơ sở Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 27/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW giai đoạn 2010-2015, Kết luận số 01- KL/TW ngày 04/04/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy  Điện Biên về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, căn cứ và bám sát các nội dung của Nghị quyết đề ra Sở Công Thương tổ chức triển khai thực hiện và đồng thời cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hoạt động của toàn ngành Công Thương để áp dụng và triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất trong công tác chuyên môn ngành. 

· Việc thể chế hóa các định hướng, giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn bản có liên quan được UBND tỉnh chỉ đạo, Sở luôn luôn kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết được lãnh đạo sở thường xuyên quan tâm chú trọng  triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2. Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết: 

  2.1. Về xây dựng pháp luật: 
Từ  năm 2005 đến ngày 31/6/2019, Sở Công Thương tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 11 văn bản QPPL (trong đó có 03 Nghị quyết, 08 quyết định). 
· Về cơ bản, các văn bản QPPL do Sở tham mưu của HĐND, UBND tỉnh ban hành đảm bảo về trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc xây dựng chương trình ban hành văn bản QPPL hàng năm của Sở Công Thương tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành đã có sự đổi mới và sát hơn so với những năm trước. Chất lượng thẩm định, tham gia góp ý, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được chú trọng và nâng cao tinh thần trách nhiệm được giao.

·  Kết quả đạt được qua kiểm tra, giám sát và xử lý VBQPPL: Rà soát 11 văn bản QPPL gồm: 03 Nghị quyết; 08 Quyết định; 

+ Văn bản QPPL đề nghị công bố hết hiệu lực: 01 văn bản (01 Nghị quyết của HĐND);
+ Văn bản hết hiệu lực toàn bộ đã công bố: 03 văn bản (03 Quyết định UBND tỉnh);
+ Văn bản QPPL còn hiệu lực qua rà soát: 7 văn bản (02 Nghị quyết của HĐND; 5 Quyết định của UBND).
2.2. Về tổ chức thi hành pháp luật

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Hàng năm Sở Công Thương thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thi hành pháp luật, cũng như việc áp dụng các văn bản luật trong hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.   

- Công tác áp dụng pháp luật:  Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Sở Công Thương hàng năm đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch về công tác theo dõi thi hành pháp luật để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác theo dõi, thi hành pháp luật chuyên ngành Công Thương, các cơ quan đơn vị trong ngành, cán bộ CC,VC tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật tới  tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
- Công tác xử lý vi phạm pháp luật: Trong những năm qua Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thi hành pháp luật, cũng như việc áp dụng các văn bản luật trong hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đề cao trách nhiệm cán bộ công chức thực hiện công tác thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị.   

2.3. Về đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực làm công tác pháp luật

Trình độ đội ngũ những người làm công tác pháp luật của Sở Công Thương là Đại học có thâm niên trong công tác pháp luật cơ bản đáp ứng yêu cầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan đơn vị. 
3. Hạn chế, bất cập
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ, do đó kết quả theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự đầy đủ; Tập huấn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên.
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chủ yếu là những người làm kiêm nhiệm chưa được đào tạo cơ bản, chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác tuyên truyền không có, chưa khuyến khích được sự tham gia ổn định, lâu dài cho công tác phổ biến pháp luật.
4. Đánh giá chung:  
Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị đã xác định cụ thể những quan điểm chỉ đạo, đề ra các định hướng lớn và những giải pháp cơ bản cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật; công tác thi hành pháp luật luôn được quan tâm và chú trọng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai khá đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành pháp luật được tiến hành thường xuyên, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật của nhân dân.
II. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 
1. Đề xuất, phương hướng nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 10 năm đến năm 2045.


- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam; Trong đó chú ý những nội dung chưa làm được để có giải pháp phấn đấu thực hiện tốt hơn.
· Tăng cường phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức và lao động, xây dựng các văn bản QPPL đảm bảo chất lượng.
2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.


- Tăng cường công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia tích cực việc đóng góp các văn bản pháp luật của Trung ương, tỉnh; 
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tăng cường, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo các yêu cầu của cải cách tư pháp. 

- Củng cố kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ,CC,VC tuân thủ pháp luật, trong sạch vững mạnh. Chủ động tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế. 

-  Tăng cường rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, không để tình trạng người dân bức xúc khiếu nại đông người. Đơn giản hoá và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. 

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: Không
  
Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Sở Công Thương kính gửi Sở Tư Pháp tổng hợp./.
	    Nơi nhận:
 - UBND tỉnh (B/c)

 - Lãnh đạo sở (B/c);
 - Sở Tư pháp (T/hợp);
 - Lưu: VT, TTr. 
	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tưởng
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THỐNG KÊ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Thời gian thống kê từ ngày 24/5/2005 đến 30/6/2019)
(Kèm theo Báo cáo      / BC- SCT ngày     tháng    năm 2019)

	Năm ban hành
	Nghị quyết của HĐND
	Quyết định của UBND
	Chỉ thị của UBND

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	2005-2015
	03
	
	
	04
	
	
	
	
	

	2016
	0
	
	
	01
	
	
	
	
	

	2017
	0
	
	
	0
	
	
	
	
	

	2018
	0
	
	
	02
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         (Ghi chú: Từ ngày 24/5/2005 đến 30/6/2019: Văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành là 03 Quyết định UBND tỉnh đã công bố hết hiệu lực toàn bộ) đó là các văn bản sau: 
· Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 Ban hành Quy chế về nhiệm vụ và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Được thay bởi Quyết định Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 về việc Ban hành Quy chế và trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lận thương mại và hành giả trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
· Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 về việc Ban hành Quy chế hoạt động và quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên được thay thế bởi Quyết định Số 46/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 Về việc Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất  thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

· Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 31/11/2015 về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Được thay thế bở Quyết định Số 47/2018/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 Về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

 SỞ CÔNG THƯƠNG
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THỐNG KÊ VỀ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 

(Thời gian thống kê từ ngày 24/5/2005 đến 30/6/2019)

(Kèm theo Báo cáo      / BC- SCT ngày     tháng    năm 2019)

	Năm
	Tổng số
	Giới tính
	Thâm niên công tác trong ngành pháp luật
	Ngạch công chức
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ tin học

	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã
	Nam
	Nữ
	Dưới 5 năm
	5-10 năm
	Trên 10 năm
	Nhân viên
	Chuyên viên
	Chuyên viên chính
	Chuyên viên cao cấp
	Chưa quan đào tạo
	Trung cấp pháp lý
	Cử nhân luật
	Thạc sỹ luật
	Tiến sĩ luật
	Chưa qua đào tạo
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Sau C
	Chưa thành thạo tin học văn phòng
	Thành thạo tin học văn phòng
	Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

	2005
	0
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	2006
	0
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	0
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	X
	
	
	
	X
	

	2008
	01
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	X
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	2009
	01
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	01
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	X
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	2011
	01
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	X
	
	
	
	X
	X

	2012
	01
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	X

	2013
	01
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	X
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	X

	2014
	02
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	X

	2015
	02
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	X

	2016
	02
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